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TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG                
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023-2024

Môn: Lịch Sử - Địa lí 8 ( Phần Địa Lí)
Thời gian làm bài: 45 phút
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực. 

* Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tư duy giả ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam giải quyết vấn đề, thực hành bộ môn. Xác định mối quan hệ, vận dụng và liên hệ thực tiễn

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: suy nghĩ để đưa ra câu trả lời đúng, phù hợp nhất

* Năng lực đặc thù: 

- Điều chỉnh hành vi: Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức địa lý, viết bài phân tích so sánh, đánh giá các khu vực địa hình. Đặc điểm cơ bản của từng khu vực địa hình

- Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế

- Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Các loại khoáng sản chủ yếu

-  Đặc điểm của khí hậu,thủy văn Việt Nam. Phân tích vai trò của khí hậu, thủy văn đối với sản xuất và sinh hoạt

- Phát triển bản thân: Rút ra bài học cho bản thân 

2. Phẩm chất. 
- Tự tin, tự chủ, chủ động,tự trọng, trung thực trong quá trình kiểm tra.

- Chăm chỉ: HS có ý thức học bài, vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra

- Trung thực: Tự giác làm bài trong quá trình kiểm tra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: 

- Trắc nghiệm –Tự luận (45 phút), 

- Làm bài trên giấy tại lớp

III. CÔNG CỤ. Hệ thống câu hỏi.
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ.
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
điểm
 
 

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao

	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	

	1
	ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
	- Đặc điểm chung của địa hình.

- Các khu vực địa hình. Đặc điểm cơ bản của từng khu vực địa hình.

- Đặc điểm chung tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Các loại khoáng sản chủ yếu
	2TN


	
	
	
	
	
	
	
	0,5

	2
	ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VÀ THUỶ VĂN VIỆT NAM
	- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hoá đa dạng

- Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam

- Đặc điểm sông ngòi. Chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn

- Hồ, đầm và nước ngầm

- Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của nước ta
	6TN
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TL


	 
 
 
	1

TL

 
	 
 
 
	1

TL

 
 
 
	4,5

	Tổng số câu
	8
	1
	1
	1
	11-5đ

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50% 

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100% 


V. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng câu

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
 
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

 
	- Đặc điểm chung của địa hình.

- Các khu vực địa hình. Đặc điểm cơ bản của từng khu vực địa hình.


	Nhận biết

- Trình bày một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình VN

- Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình. Các đặc điểm tài nguyên khoáng sản

	2
	
	
	
	2

	2
	ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VÀ THUỶ VĂN VIỆT NAM
	- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hoá đa dạng.

- Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam.

- Đặc điểm sông ngòi. Chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn.

- Hồ, đầm và nước ngầm.

- Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.
	Nhận biết

- Trình bày đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của VN.

- Xác định lưu vực của các hệ thống sông lớn. 

Thông hiểu

- Phân tích vai trò của hồ, đầm và nước ngầm đối với sản xuất và sinh hoạt.

Vận dụng

- Phân tích vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta.

Vận dụng cao

- Chứng minh tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông.
	6


	1
	1
	1
	9

	Tổng
	8
	1
	1
	1


	11

	 Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


VI. ĐỀ KIỂM TRA
A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)



* Khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu mà em cho là đúng
Câu 1: Ý nào không đúng với địa hình đồi núi vùng Trường Sơn Nam?

  A. Ở phía nam Trường Sơn Bắc đến giáp đồng bằng sông Cửu Long.



  B. Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên.



  C. Vùng chuyển tiếp giữa miền núi, cao nguyên với miền đồng bằng là địa hình bán bình nguyên Đông Nam Bộ.



  D. Địa hình bị chia cắt mạnh.

Câu 2:  Ý nào không đúng với đặc điểm địa hình đồng bằng sông Hồng?
  A. Được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống sông Mê Công.


  B. Được hình thành chủ yếu do phù sa của hệ thống sông Hồng bồi đắp.



  C. Đồng bằng bị chia cắt tạo thành những ô trũng do hệ thống đê dọc bờ sông.


  D. Khu vực trong đê không còn được bồi đắp tự nhiên.

Câu 3: Tính nhiệt đới của khí hậu Việt Nam được thể hiện thông qua yếu tố nhiệt độ không khí trung bình năm trên cả nước (trừ vùng núi cao) với giá trị là:
   A. trên 180C.           
B. trên 200C.            
C. trên 220C.       
D. trên 250C.           

Câu 4: Tính nhiệt đới của khí hậu Việt Nam được thể hiện thông qua yếu tố tổng số giờ nắng trong 1 năm trung bình là:
  A. dưới 1 400 giờ/năm.




B. trên 1 400 giờ/năm.


  C. dưới 3 000 giờ/năm.




D. từ 1 400 đến 3 000 giờ/năm.

Câu 5: Tính nhiệt đới của khí hậu Việt Nam được thể hiện thông qua yếu tố cán cân bức xạ trung bình là:
  A. trên 30 kcal/cm2/năm.




B. trên 70 kcal/cm2/năm.

  C. từ 70 - 100 kcal/cm2/năm.



D. từ 90 - 140 kcal/cm2/năm.

Câu 6: Tính ẩm của khí hậu Việt Nam được thể hiện thông qua yếu tố tổng lượng mưa năm là:
  A. trên 1 000 mm/năm.




B. trên 1 500 mm/năm.


  C. từ 1 500 - 2 000 mm/năm.



D. từ 2 000 - 3 000 mm/năm.

Câu 7: Nước ta có bao nhiêu con sông?
  A. 1969 con sông có chiều dài trên 100 km.

  B. 2360 con sông có chiều dài trên 10 km.

  C. 2360 con sông có chiều dài trên 100 km.

  D. 3260 con sông có chiều dài trên 10 km.

Câu 8: Sông ngòi nước ta chảy theo các hướng chính:

  A. Tây bắc - đông nam, tây - đông và vòng cung. 
B. Tây - đông và vòng cung.

  C. Tây bắc - đông nam, tây - đông.


D. Bắc - nam và vòng cung.

B. Tự Luận (3 điểm)



Câu 1: (1,5 điểm) Phân tích vai trò của hồ, đầm và nước ngầm đối với sản xuất và sinh hoạt.

Câu 2: (1 điểm) Trong bài thơ “Gửi em” của nhà thơ Thúy Bắc có đoạn:

                                      “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây,
Bên nắng đốt, bên mưa quây”

Các câu thơ trên nói về sự phân hóa nào của khí hậu nước ta? Giải thích tại sao có sự phân hóa đó?

Câu 3: (0,5 điểm) Em hãy cho biết tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước tại lưu vực sông Hồng.
VII. HƯỚNG DẪN CHẤM
A. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)   
* Khoanh tròn vào đáp án đúng: (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)                                                                   

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	A
	B
	D
	C
	C
	B
	A


B. TỰ LUẬN: (3 điểm) 
	Câu hỏi
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1
(1,5 điểm)
	* Phân tích vai trò của hồ, đầm và nước ngầm đối với sản xuất và sinh hoạt:

a. Hồ, đầm:

- Đối với sản xuất:


+ Nông nghiệp: cung cấp nước cho trồng trọt và chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản.

+ Công nghiệp: phát triển thủy điện, cung cấp nước cho các ngành công nghiệp như: chế biến lương thực - thực phẩm, khai khoáng,....
+ Dịch vụ: có giá trị về giao thông, phát triển du lịch.

- Đối với sinh hoạt:
+ Phục vụ nhu cầu nước trong sinh hoạt.

+ Đảm bảo an ninh nguồn nước.

b. Nước ngầm:

- Đối với sản xuất:

+ Nông nghiệp: cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,...).

+ Công nghiệp: được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như: chế biến lương thực - thực phẩm, sản xuất giấy,...

+ Dịch vụ: một số nguồn nước nóng, nước khoáng được khai thác để chữa bệnh và phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

- Đối với sinh hoạt: là nguồn nước quan trọng phục vụ cho sinh hoạt của con người.
	0,2

0,2

0,1
0,1

0,1
0,2

0,2
0,2

0,2

	Câu 2
(1 điểm)
	- Các câu thơ trên nói về sự phân hóa theo mùa của khí hậu nước ta.
- Dựa vào câu thơ đã cho, có thể xác định được thời kì này là mùa hạ khi Tây Trường Sơn chịu ảnh hưởng của gió mùa mùa hạ có hướng Tây Nam gây mưa lớn (mưa quây); Đông Trường Sơn hay duyên hải miền Trung chịu ảnh hưởng của hiện tượng phơn khô nóng (nắng đốt). 
- Các loại gió ảnh hưởng tới thời tiết sườn Đông và sườn Tây dãy Trường Sơn trong câu thơ trên lần lượt là Gió phơn Tây Nam và gió mùa Tây Nam.
	0,25
0,5
0,25

	Câu 3
(0,5 điểm)
	* Tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước tại lưu vực sông Hồng:
- Ở lưu vực sông Hồng có xây dựng hồ chứa nước với nhiều mục đích khác nhau, như: phát triển thủy điện, du lịch, cung cấp nước tưới tiêu cho sản xuất và hoạt động sinh hoạt,… 

- Các hồ chứa nước có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống và sản xuất. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng tài nguyên nước cần chú ý đến vấn đề bảo vệ chất lượng nguồn nước.
	0,25

0,25




                                                                            Phú Đông, ngày 10 tháng 12 năm 2023
DUYỆT CỦA TỔ CM                                                       NGƯỜI RA ĐỀ

              TỔ TRƯỞNG
            Lưu Thị Vân Thu                                                                   Ngô Thị Nhàn           

                                                           BGH PHÊ DUYỆT

        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                              Nguyễn Đức Huy
